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MÔN: TOÁN 8


[bookmark: _GoBack]Bài 1: (3 điểm). Giải phương trình: 
	Câu 1.
	HOẶC
	Câu 1.

	a) 2( x + 5) – 12  =  5x – 7
b) 4(x – 2) + 3(3 – x) = 2020
c) 

d) 4(2x – 3 ) + 3x = 5( x + 4) 
e) 6x – 1 = 4 (4x + 7) – 22 
f) 12 – 6x  = 4(2x + 3) – 3
	
	a) 3x (x – 5) = 4(x – 5)
b) x2 – 9 – 4(x + 3) = 0
c) x2(x – 2) = 9x – 18 
d) (4x – 3)2 – 8x + 6 = 0
e) x2 – 3x + (x + 2)(x – 3) = 0
f) 




Câu 2.
a) |x + 2| = 2x – 10
b) |x – 2| + 3 = 2x
c) |4x + 1| – 2x = 5
d) 

e) |3 – x| = 4x – 3 
f) |1 – 2x| + 3x = 5
Câu 3.

a) 

b) 

c) 

d)  

e)  

f)  
 
Bài 2) (2 điểm). Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Câu 1.
a) 14x + 13 < 20 – 7x

b) 
c) 7(x + 1) + 12x ≥ 7x – 1 
d) 4(x – 1) – 2x + 1 > 0
e) 5(x + 3) + 8 ≤ 3x – 6
f) 10x – (7x + 2) > 2x + 4
Câu 2.

a) 

b)    

c)  

d)  

e)    

f)  
g)   

Bài 3) (1.5 điểm).
1) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 m. Nếu tăng chiều dài thêm 4 m và giảm chiều rộng 3 m thì diện tích hình chữ nhật không thay đổi. Tính chu vi ban đầu của hình chữ nhật.
2) Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu bớt chiều dài 2m và thêm chiều rộng 3m thì chu vi hình chữ nhật là 60m. Tính kích thước ban đầu của hình chữ nhật.
3) 
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m và giảm chiều rộng 4m thì diện tích khu vườn giảm đi 36 so với diện tích ban đầu. Tính diện tích khu vườn lúc đầu.
4) Một xe ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ, rồi quay về A với vận tốc chậm hơn lúc đi 10km/giờ . Cả đi và về mất thời gian là 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quãng đường AB
5) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/h, rồi đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 10km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian về nhanh hơn thời gian đi là 24 phút.
6) Một ô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt với vận tốc 50km/h. Lúc quay trở về, ô tô đi theo đường cũ với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 10km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 1 giờ 33 phút. Tính độ dài quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.[image: ]

Bài 4) (1 điểm).
1)  Bóng (AC) của một cột điện (AE) trên mặt đất dài 5m. Cùng lúc đó một cột đèn giao thông (BD) cao 2,5m có bóng dài (BC) 2m. Tính chiều cao của cột điện (AE).




[image: ]
2) Người ta muốn biết ở vị trí cách bờ biển 70m thì mực nước biển sâu bao nhiêu. Biết rằng cách bờ biển 10m thì độ sâu là 2m?Hỏi độ sâu mực nước biển tại vị trí cách bờ biển 70m là bao nhiêu?


3) Để đo chiều rộng AB của một khúc sông người ta dựng được 3 điểm C, D, E thẳng hàng; ba điểm C, B, A thẳng hàng và BD song song với AE (xem hình vẽ). Biết rằng CB = 38m, CD = 32m, CE = 110m. Tìm chiều rộng AB của khúc sông đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?
[image: ]

4)  Tính chiều rộng AB của khúc sông như hình vẽ 
[image: ]
[image: ]5)  Để đo chiều cao của một cây bằng ánh nắng mặt  trời, Bạn Lan cắm một cọc tiêu cao DH thẳng đứng cách cây 13 m . Khi bóng cây trùng với bóng cọc tiêu , ban Lan đánh dấu vị trí C. Đo khoảng cách CH được 3m .Hỏi chiều cao của cây .( Biết cọc tiêu cao 1,5 m)

[image: ]

6) Bóng của tháp Bình sơn (Vĩnh Phúc) trên mặt đất có độ dài BM = 20m. Cùng thời điểm đó, một cột sắt cao 1,65m cắm vuông góc với mặt đất có bóng FN = BM. Tính chiều cao AB của tháp? 

Bài 5) (2.5 điểm).
1) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC) có AH là đường cao.  
a) Chứng minh AHC ~ BAC và viết các tỷ số đồng dạng 
b) Chứng minh AH2 = HB.HC.
c) 
Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AH và HC. Chứng minh .

2) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao.
1. Chứng minh: ∆HBA ~ ∆ABC. Suy ra: AB2 = BH.BC
1. Phân giác  cắt AH, AC lần lượt tại E và I. Chứng minh: ∆BEA ~ ∆BIC và  
1. Đường thẳng qua C vuông góc với BI tại N. Chứng minh 
3) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao. 
a) Chứng minh BHA ∽ BAC và viết tỉ số đồng dạng
b) Vẽ HE  AB tại E, HF  AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC và AEF ∽ ACB
c) Kẻ trung tuyến BM cắt HE tại N. Chứng minh N là trung điểm của HE.



4) Cho  vuông tại H, , đường cao AH .
a) Chứng minh tam giác HBA đồng dạng tam giác ABC và viết tỉ số đồng dạng.  
b) 
Qua B vẽ đường thẳng song song với AC cắt AH tại D. Chứng minh 
c) 
Chứng minh 

5) Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC), đường cao AH. Vẽ HM vuông góc với AC tại M.
a) Chứng minh AHC ~ BHA và viết các tỷ số đồng dạng 
b) Chứng minh AM. BC = HB. AC 
c) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng HM tại I, vẽ IN vuông góc với BC tại N. Chứng minh:  HMN ∽ HCI 

6) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) có AH là đường cao(H thuộc cạnh BC).



a) Chứng minh:  và viết các tỷ số đồng dạng  
b) CD là đường phân giác của góc ACB (D thuộc cạnh AB). Gọi E là giao điểm của AH và CD. Chứng minh:  
c) F là hình chiếu của A lên CD. Chứng minh: 
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